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	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	


PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (50 PHÚT).
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 



Câu 1. Biết rằng  và . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của ?


	A. .	                                           B. .	


     C. .	                                           D. .



Câu 3. Cho tam giác  có . Diện tích  của tam giác  bằng




	A. .	B. 	C. 	D. .

Câu 4. Cho tam giác , khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Miền gạch chéo như hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?
[image: A diagram of a triangle with lines and numbers

Description automatically generated]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


	A. 	                                           B. 	


    C. 	                                           D. 

Câu 8. Cho hàm số  có bảng xét dấu như sau:
[image: ]

Tìm mệnh đề đúng.


	A. .                                    	B. .


	C. .	                                            D. 

Câu 9. Hàm số nào sau đây có tập xác định là ?


	A. .	                                            B. .	


     C. .	                                            D. .



Câu 10. Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình . Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con của ?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11. Cho tam giác  có .Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12. Tâm của đường tròn cách trục Ox một khoảng bằng




A . .	B. .	C. .	D. .
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm  và .


	a) Tọa độ của  bằng .



	b) Tọa độ điểm  sao cho  là .




	c) Biết tam giác  có trọng tâm là gốc tọa độ , tọa độ điểm  là .




	d) Tọa độ điểm  thuộc trục  sao cho độ dài  ngắn nhất là .


Câu 2. Có học sinh nữ và  học sinh nam cùng xếp theo một hàng ngang, khi đó:


	a) Có cách xếp hàng tùy ý  học sinh

	b) Có  cách xếp hàng để học sinh cùng giới đứng cạnh nhau

	c) Có  cách xếp hàng để học sinh nam và nữ xếp xen kẽ.

	d) Có  cách xếp hàng để học sinh nữ đứng cạnh nhau.

Câu 3. Cho tam thức bậc hai 



	a) Với , tam thức  có nghiệm 


	b) Tam thức  có biệt thức .


	c) Tam thức  luôn dương với mọi   .




	d) Giả sử tam thức  có hai nghiệm phân biệt , khi đó biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại .






Câu 4. Cho tam giác có Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  Điểm  thỏa mãn .

	a) 

	b) .



	c) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh của tam giác  bằng .

	d) 
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.











Câu 1. Xét trên khu vực biển khá nhỏ ta xem mặt biển là một mặt phẳng. Đặt vào mặt phẳng ấy một hệ trục tọa độ  mỗi đơn vị trên trục ứng với  Có ba hòn đảo  có tọa độ thỏa mãn  Một chiếc tàu chở du khách từ đảo  đến đảo  để tham quan du lịch. Khi di chuyển thì du khách thấy đảo  hiện ra thấp thoáng. Khoảng cách ngắn nhất của chiếc tàu chở du khách đến đảo là bao nhiêu ?
[image: A map of a space ship

Description automatically generated]



Câu 2. Cho hai tập hợp . Có bao nhiêu giá trị  nguyên để .

PHẦN B. TỰ LUẬN (100 PHÚT).

Câu 1. (2.5 điểm). Tìm tập xác định của hàm số 



Câu 2. (2.5 điểm). Tìm phương trình của parabol (P) , biết rằng parabol đi qua điểm  và có đỉnh .












Câu 3. (2.5 điểm).  Để gây quỹ cho chương trình Tết yêu thương, một trường THPT tổ chức cho các lớp gói bánh chưng và bánh tét. Mỗi lớp được sử dụng tối đa kg gạo nếp, kg thịt và kg đậu xanh. Để gói  cái bánh chưng cần kg gạo nếp, kg thịt và kg đậu xanh. Để gói  cái bánh tét cần kg gạo nếp, kg thịt và kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng bán được 30 ngàn đồng, mỗi cái bánh tét bán được  ngàn đồng. Để thu được số tiền nhiều nhất, mỗi lớp cần gói bao nhiêu cái bánh chưng, bao nhiêu cái bánh tét?
Câu 4. (2.5 điểm)















Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có điểm  là trung điểm của cạnh  điểm  và điểm  lần lượt là chân đường cao kẻ từ  và , điểm  thuộc đường thẳng  sao cho tam giác  cân tại . Tìm tọa độ các điểm  và , biết rằng điểm  có hoành độ âm.












Câu 5. (2.0 điểm)  Cho tam giác ABC. Trên các cạnh BC, CA và AB của tam giác đó, lần lượt lấy các điểm   và  Gọi    và S tương ứng là diện tích của các tam giác    và . Chứng minh bất đẳng thức  Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi nào?

------ HẾT ------
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM.
1.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐÁP ÁN ĐÚNG
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	A



2.
	CÂU
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	Đ-S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S



3.
Câu 1: 2.
Câu 2: 3.
PHẦN B. TỰ LUẬN
Lưu ý: Mọi cách giải khác đáp án mà đúng đều cho điểm tương ứng
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2,5 
điểm
	
 Hàm số xác định 
	2

	
	
Vậy tập xác định của hàm số là: .	
	0,5

	

	

	

	

	Câu 2

2,5
điểm
	
 Ta có hệ phương trình: 
	2

	
	
Vậy phương trình (P) là: 
	0,5

	
	

	Câu 3

2,5
điểm
	


   Gọi số bánh chưng gói được là ; số bánh tét gói được là , .

Khi đó số tiền thu được là: .


Số  gạo nếp cần dùng là .


Số  thịt cần dùng là .


Số  đậu xanh cần dùng là .


	1

	
	


Vì mỗi lớp chỉ được sử dụng tối đa  gạo nếp,  thịt và đậu xanh nên ta có hệ bất phương trình







Bài toán đưa về tìm  là nghiệm của hệ bất phương trình  sao cho biểu thức  có giá trị lớn nhất. 
	0.5

	
	





[image: ]Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là miền tứ giác , trong đó ,,, .







Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình  khi  là tọa độ của một trong các đỉnh ,,, .
Ta có 

; 

; 

; 

.



Suy ra  đạt giá trị lớn nhất bằng  khi  (thoả mãn).
Vậy để thu được số tiền nhiều nhất, mỗi lớp cần gói 8 cái bánh chưng và 8 cái bánh tét.
	0.5








0.5

	
	

	
Câu 4

2,5 
điểm
	



[image: ]Đường thẳng  đi qua hai điểm  và  nên có phương trình .

	

	
	


Đường thẳng CH qua  và vuông góc với đường thẳng  nên có phương trình .
	

	
	


Vì nên gọi , . 


Vì vuông tại K  nên ta có 
	

	
	





.  Vì  nên . Vì  là trung điểm  nên ta có .
	

	
	


Đường thẳng  đi qua hai điểm  nên có phương trình .


Vì nên suy ra .
	

	
	


Vì  thuộc  nên gọi .


Tam giác  cân tại  suy ra 





+ Với  ta có  thoả mãn.
	

	
	


+ Với  ta có  không thoả mãn (vì khi đó ba điểm thẳng hàng).

Vậy .
	

	Câu 5

2,0 
điểm
	
Ta có các công thức tính diện tích:   

 (BĐT Cauchy)
	0.5

	
	

Tương tự ta cũng có:    và 
	0.5

	
	
Do đó:   (đpcm)
	0.5

	
	

Dấu bằng xảy ra    A’, B’, C’ là trung điểm của BC, CA, AB
	0.5
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